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1 TA0162 1781810201 Đinh Thị Mai Anh 3/6/1999 8,0 20,0 18,5 18,0 64,5

2 TA0163 1681810001 Đỗ Đoàn Đức Anh 5/10/1998 11,5 24,0 17,0 23,0 75,5

3 TA0164A 1781810202 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 19/4/1999 11,5 22,0 21,5 22,0 77,0

4 TA0164B 1781110202 Nguyễn Trọng Quốc Anh 16/2/1999 10,0 0,0 11,5 10,0 31,5

5 TA0165 1581810001 Nguyễn Tuấn Anh 30/1/1997 10,5 24,0 27,5 19,0 81,0

6 TA0166 1781210102 Phạm Hoàng Anh 21/9/1999 10,5 19,0 16,0 13,0 58,5

7 TA0167 1781420201 Trần Đức Anh 26/6/1999 18,0 21,0 27,5 15,0 81,5

8 TA0168 1781640003 Trần Hoàng Anh 4/5/1999 14,0 20,0 29,0 22,0 85,0

9 TA0169 1681410006 Tạ Mạnh Cường 23/2/1998 8,0 23,0 20,0 23,0 74,0

10 TA0170 1781410008 Hoàng Trọng Đạt 19/5/1999 8,5 0,0 21,5 10,0 40,0

11 TA0171 1781110206 Nguyễn Duy Đức 9/8/1999 12,5 20,0 21,0 20,0 73,5

12 TA0172 1581420009 Nguyễn Thế Đức 5/8/1997 12,0 21,0 18,5 21,0 72,5

13 TA0173 1581420114 Lê Viết Tùng Dương 16/9/1997 18,5 23,0 24,5 13,0 79,0

14 TA0174 1781610018 Nguyễn Đức Duy 3/7/1999 4,5 0,0 7,0 10,0 21,5

15 TA0175 1581810006 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 10/6/1997 14,0 22,0 22,0 23,0 81,0

16 TA0176 1781110211 Bùi Minh Hải 13/6/1999 Vắng thi Vắng thi 7,0 Vắng thi 0,0
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17 TA0177 1681420012 Lê Ngọc Hải 5/7/1998 9,5 0,0 17,0 8,0 34,5

18 TA0178 1681910016 Vũ Hoàng Hải 24/5/1998 3,5 23,0 23,0 23,0 72,5

19 TA0179 1581810009 Đỗ Thị Hằng 20/5/1997 8,0 23,0 24,0 22,0 77,0

20 TA0180 1781110213 Bùi An Hiếu 25/10/1999 10,5 0,0 27,0 0,0 37,5

21 TA0181 1681410013 Đinh Văn Hiếu 10/10/1998 20,0 0,0 23,5 24,0 0,0 Đình chỉ thi (VPQC)

22 TA0182 1781810130 Đoàn Minh Hoàng 19/3/1999 18,5 18,0 18,0 21,0 75,5

23 TA0183 1581810012 Nguyễn Đức Hoàng 11/2/1997 11,5 24,0 25,0 20,0 80,5

24 TA0184 1581520014 Phan Trọng Hoàng 2/1/1997 7,5 0,0 27,5 10,0 45,0

25 TA0185 1781210015 Cao Thanh Hưng 27/12/1999 12,5 0,0 5,5 10,0 28,0

26 TA0186 1781210016 Nguyễn Quang Hưng 17/11/1999 2,0 0,0 15,0 10,0 27,0

27 TA0187 1781620051 Nguyễn Tất Hưng 15/9/1999 6,0 0,0 5,0 20,0 31,0

28 TA0188 1581110020 Nguyễn Ngọc Khánh 6/12/1997 14,5 21,0 29,5 20,0 85,0

29 TA0189 1581640020 Phạm Viết Khánh 18/10/1997 4,0 2,0 17,0 20,0 43,0

30 TA0190 1781810214 Đặng Trần Nhật Linh 27/7/1999 6,5 16,0 16,0 23,0 61,5

31 TA0191 125756698 Nguyễn Quang Linh 4/6/1998 4,0 0,0 5,5 1,0 10,5

32 TA0192 1781710116 Trần Diệu Linh 18/9/1999 Vắng thi Vắng thi 5,0 Vắng thi 0,0

33 TA0193 1781810216 Mai Thị Loan 26/12/1999 7,5 0,0 10,0 21,0 38,5

34 TA0194 1681630016 Nguyễn Duy Lộc 22/2/1998 10,0 8,0 14,5 15,0 47,5

35 TA0195 1581420029 Nguyễn Hữu Lợi 12/11/1997 8,5 14,0 24,0 22,0 68,5

36 TA0196 1781410122 Ngô Quang Luân 9/5/1999 Vắng thi Vắng thi Vắng thi Vắng thi 0,0

37 TA0197 1781420216 Nguyễn Tiến Mạnh 16/11/1999 4,5 0,0 12,0 0,0 16,5
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38 TA0198 1681110016 Trần Trọng Nghĩa 16/6/1998 13,5 17,0 14,5 20,0 65,0

39 TA0199 1681810021 Trương Trọng Nghĩa 15/1/1998 Vắng thi Vắng thi Vắng thi Vắng thi 0,0

40 TA0200 1681420030 Vũ Văn Phúc 28/4/1998 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0

41 TA0201 1681810026 Nguyễn Cúc Phương 8/8/1998 7,5 0,0 21,0 23,0 0,0 Đình chỉ thi (VPQC)

42 TA0202 1681410027 Nguyễn Tuấn Quang 27/9/1998 13,5 20,0 12,0 21,0 66,5

43 TA0203 1781410128 Tăng Thị Như Quỳnh 20/9/1999 4,5 15,0 9,0 20,0 48,5

44 TA0204 1781210025 Phạm Trường Sinh 2/5/1999 6,0 10,0 14,0 17,0 47,0

45 TA0205 1781420219 Nguyễn Như Tâm 6/10/1999 12,5 0,0 6,0 14,0 32,5

46 TA0206 1681830044 Lương Ngọc Thắng 15/6/1998 Vắng thi Vắng thi 0,0 Vắng thi 0,0

47 TA0207 1781420221 Vương Văn Thắng 25/10/1999 15,5 18,0 8,5 15,0 57,0

48 TA0208 1781410132 Mai Văn Thịnh 28/9/1999 2,5 0,0 9,0 20,0 31,5

49 TA0209 1681420038 Đoàn Văn Thuận 28/4/1998 Vắng thi Vắng thi 6,5 Vắng thi 0,0

50 TA0210 1781310175 Nguyễn Minh Tiến 2/5/1999 14,0 0,0 6,5 12,0 32,5

51 TA0211 1681420042 Nguyễn Quang Trung 1/2/1998 3,5 11,0 24,0 18,0 56,5

52 TA0212 1681950013 Nguyễn Anh Tuấn 9/8/1998 11,5 11,0 13,0 10,0 45,5

53 TA0213 1781620101 Lê Thanh Tùng 7/6/1999 Vắng thi Vắng thi 0,0 Vắng thi 0,0

54 TA0214 1581420257 Phan Khánh Tùng 28/11/1997 18,5 23,0 28,0 17,0 86,5

55 TA0215 1781810235 Đỗ Thị Hải Yến 21/5/1999 5,5 10,0 26,5 19,0 61,0

56 TA0216 Vũ Quốc  Hải 5/6/1997 10,0 15,0 20,0 14,0 59,0

57 TA0217 Mai Quốc Đạt 17/9/1997 14,0 0,0 15,5 20,0 49,5

58 TA0218 Hà Thị Lan 23/7/1996 18,0 20,0 17,0 10,0 65,0
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59 TA0222 1581530002 Khổng Mai Anh 5/9/1997 10,0 23,0 27,0 22,0 82,0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 59 thí sinh

Điều kiện để được công nhận Năng lực Tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu: 

1, Tổng điểm đạt: 60/100

2, Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng nghe tối thiểu 7/20, Kỹ năng viết tối thiếu 8/25, Kỹ năng nói tối thiểu 8/25

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

TRẦN NAM DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯƠNG NAM HƯNG


